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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 
của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội  

tháng 10 và 10 tháng năm 2022 
 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện Công văn số 7351/BKHĐT-TH ngày 14 tháng 10 năm 2022 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 

số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã 

hội (gọi tắt là Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ); Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum báo cáo như sau: 
Triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 462/KH-UBND ngày 18 tháng 02 năm 
2022; trong đó, giao chi tiết nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị có liên quan để 

triển khai thực hiện. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 

số 252/CĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2022 và Công điện số 290/CĐ-TTg ngày 

31 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 

1132/UBND-KTTH ngày 21 tháng 4 năm 2022 đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa 

phương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công 

điện nêu trên; thực hiện Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 
2022 của Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng 

Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân 

hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc 

hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1985/UBND-KTTH ngày 

24 tháng 6 năm 2022 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai 

thực hiện. Tính đến nay, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã triển 

khai một số nhiệm vụ thuộc Chương trình và kết quả cụ thể như sau: 
1. Về tình hình triển khai các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn thuộc 

Chương trình 

a) Đối với các dự án thuộc Chương trình 

Trên cơ sở Quyết định số 1113/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2022 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương 
của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum đã ban hành Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2022 
giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục 

hồi và phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể: Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa 
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nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh) 65.000 triệu đồng và Dự án 

xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và nâng cao năng 
lực tuyến đầu cơ sở trợ giúp xã hội (cơ sở I, II) tỉnh Kon Tum 80.000 triệu đồng. 

Riêng đối với dự án thuộc lĩnh vực y tế, thực hiện Công văn số 681/TTg-

KTTH ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thông báo 

danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2), Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và 

mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến 

huyện, tỉnh Kon Tum tại Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 
2022. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 2823/UBND-KTTH 

ngày 26 tháng 8 năm 2022 và Công văn số 3171/UBND-KTTH ngày 23 tháng 9 

năm 2022 báo cáo, đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình cấp thẩm 

quyền giao kế hoạch vốn cho dự án. 

b) Đối với các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021-2025 

Thực hiện Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2022 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân 

sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 19 

tháng 10 năm 2022 giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương 

năm 2022 từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

(108.290 triệu đồng) để bố trí cho các dự án theo đúng danh mục dự án theo yêu 

cầu và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7286/BKHĐT-

TH ngày 12 tháng 10 năm 2022; đồng thời cập nhật lên Hệ thống thông tin về 

đầu tư công theo quy định. 

(Thông tin chi tiết của từng dự án tại Phụ lục 01, 02, 03 kèm theo) 

2. Về việc thực hiện một số nhiệm vụ, chính sách thuộc Chương trình 
trên địa bàn tỉnh 

a) Triển khai rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn đối với chương trình 
tín dụng chính sách 

- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tổng hợp nhu cầu vốn tín dụng chính 

sách gửi Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đúng thời gian quy định, với 

tổng số tiền là 1.277,36 tỷ đồng của 05 chương trình tín dụng(1). Tính đến nay, 

                                           
(1) Cụ thể: 
+ Cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 
2015 và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 cúa Chính phủ: Tổng nhu cầu vốn cho vay 845 tỷ đồng, 
trong đó năm 2022 là 468 tỷ đồng. 
+ Cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa 
chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 
2015, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ: Tổng nhu cầu vốn cho vay 
125,8 tỷ đồng, trong đó năm 2022 là 57 tỷ đồng. 
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Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội đã giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng 

của 05 chương trình cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với tổng số tiền là 

301.260 triệu đồng, chiếm 23,58%/tổng nhu cầu vốn. 

- Tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2022, đã giải ngân được 172.395 triệu 

đồng, đạt 57,2% kế hoạch, trong đó:  

+ Cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại 

Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 và Nghị định số 

74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ giải ngân 100.000 

triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. 

+ Chương trình cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình 
khó khăn để mua máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết 

định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ 

giải ngân 8.270 triệu đồng, đạt 97,8% kế hoạch. 

+ Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP 

ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ giải ngân 40.413 triệu đồng, đạt 46% 

kế hoạch. 

+ Cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị 
ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 

27 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ giải ngân 695 triệu đồng, đạt 

57,9% kế hoạch. 

+ Cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến 

năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 theo Nghị định số 

28/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ giải ngân 23.017 

triệu đồng, đạt 17,1% kế hoạch. 

- Ước thực hiện 10 tháng giải ngân khoảng 178.460 triệu đồng, đạt 59,24% 

kế hoạch vốn giao. 

(Chi tiết tình hình thực hiện chính sách cho vay ưu đãi qua Ngân hàng 
Chính sách xã hội năm 2022 tại Phụ lục 04 kèm theo) 

b) Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh 
hưởng bởi dịch COVID-19 

- Đối với việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động: Đã phê duyệt danh 

sách và kinh phí hỗ trợ cho 141 lao động với số tiền 215 triệu đồng, cụ thể: 

                                                                                                                                    
+ Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập theo Quyết 
định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 cùa Thủ tướng Chính phủ: Tông nhu cầu vốn cho vay 9,76 tỷ đồng, 
trong đó năm 2022 là 8,46 tỷ đồng. 
+ Cho vay thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 88/2019/HQ14 và Nghị quyết số 120/2020/HQ14 của Quốc hội: Tồng nhu 
cầu vốn cho vay 295,6 tỷ đồng, trong đó năm 2022 là 134,6 tỷ đồng. 
+ Cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu 
của phòng, chống dịch: Tổng nhu cầu vốn cho vay 1,2 tỷ dồng, trong đó năm 2022 là 1,2 tỷ đồng. 
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+ Hỗ trợ lao động đang làm việc tại doanh nghiệp cho 130 lao động với số 

tiền 195 triệu đồng(2). 

+ Hỗ trợ lao động quay trở lại thị trường lao động cho 11 lao động với số 

tiền 20 triệu đồng(3). 

- Đối với việc tiếp tục thực hiện hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh 

hưởng bởi dịch COVID-19 (tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến nay): 

+ Hỗ trợ cho doanh nghiệp (người sử dụng lao động): Đã hỗ trợ cho 919 

doanh nghiệp với 16.048 lao động (trong đó: 912 doanh nghiệp giảm mức đóng 
vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 15.977 lao động với 

số tiền 4.975,0 triệu đồng; 07 doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc, phục 

hồi sản xuất cho 71 lao động với số tiền 583,562 triệu đồng), tổng kinh phí hỗ 

trợ là 5.558,562 triệu đồng. 

+ Hỗ trợ trực tiếp cho người lao động (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản):  

Phê duyệt hỗ trợ cho 187 hộ kinh doanh, với tổng kinh phí 561,0 triệu đồng; phê 

duyệt hỗ trợ 5.383 đối tượng (là người lao động, viên chức hoạt động nghệ 

thuật, hướng dẫn viên du lịch và người điều trị F0, người thực hiện cách ly y tế 

F1), với tổng kinh phí là 6.212,925 triệu đồng; hỗ trợ cho lao động không có 

giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) cho 158 người với số tiền 234,6 

triệu đồng. Tổng kinh phí phê duyệt là 7.008,525 triệu đồng; đã chi hỗ trợ là 

6.994,925(4) triệu đồng. 

(Chi tiết tình hình hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch 

COVID-19 tại Phụ lục 06, 07 kèm theo) 

c) Công tác phòng, chống dịch COVID-19 

- Nhằm tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, quyết liệt 

các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung 

ương, nhất là Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 

218/QĐ-BYT của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có nhiều văn bản 

chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt hơn trong công tác triển khai tiêm chủng để hoàn 

thành mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó: Hoàn thành tiêm 
vắc xin mũi 3 cho người cần tiêm trong quý II/2022 và hoàn thành việc tiêm mũi 
2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý II/2022 cho các đối tượng cần tiêm để 

các cháu đến trường an toàn trong các tháng học hè và bắt đầu năm học mới vào 

tháng 9 năm 2022. Đồng thời, ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho các nhóm đối tượng đủ điều 

kiện đã tiêm liều nhắc lại lần 1 trên địa bàn tỉnh năm 2022, thời gian bắt đầu từ 

tháng 6 năm 2022. 

                                           
(2) Trong đó: Huyện Ngọc Hồi: 11 lao động, số tiền 16,5 triệu đồng; Thành phố Kon Tum: 119 lao động, số tiền 178,5 triệu 
đồng. 
(3) Trong đó: Huyện Ngọc Hồi: 01 lao động, số tiền 02 triệu đồng; Thành phố Kon Tum: 10 lao động, số tiền 18 triệu đồng. 
(4) Ủy ban nhân dân thành phố Kon tum đã hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền 13,6 triệu đồng (Lý do: 01 trường hợp F0 có 
địa chỉ không chính xác, không liên lạc được, 08 trường hợp F0 không còn nhu cầu hỗ trợ; 08 trẻ em qua rà soát đã chi trả 
tại các Quyết định trước). 
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- Tính đến nay, tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản trên tổng dân số khoảng 81% 

(trong đó: Đối tượng ≥ 18 tuổi đạt tỷ lệ 98,73%; Đối tượng 12 tuổi-17 tuổi đạt 

tỷ lệ 97,42%; Đối tượng 5 tuổi - dưới 12 tuổi đạt tỷ lệ 87,01%). Tổng số người 

≥18 tuổi đã tiêm liều bổ sung đạt tỷ lệ 96,63%; Tổng số người ≥18 tuổi đã tiêm 
liều nhắc lại lần 1 (mũi 3) đạt tỷ lệ 91,41%; Tổng số người ≥18 tuổi đã tiêm liều 

nhắc lại lần 2 (mũi 4) đạt tỷ lệ 97,63%; Tổng số người từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm 
liều nhắc lại (mũi 3) đạt tỷ lệ 90,76%. 

(Chi tiết tình hình dịch và công tác tiêm vắc xin tại Phụ lục 09 kèm theo) 

d) Các lĩnh vực khác 

- Về hoạt động huy động vốn và hoạt động tín dụng: Ước thực hiện 10 

tháng đầu năm 2022, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 18.900 tỷ 

đồng, tăng 1,2% (tăng 219 tỷ đồng) so với thời điểm đầu năm, tăng 0,7% (tăng 
124 tỷ đồng) so với tháng trước. Tổng dư nợ tín dụng ước đạt 42.000 tỷ đồng, 

tăng 9,3% (tăng 3.561 tỷ đồng) so với đầu năm và tăng 0,8% (tăng 314 tỷ đồng) 

so với thời điểm tháng trước. Tổng nợ xấu khoảng 320 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 

0,76% tổng dư nợ tín dụng, giảm 94 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. 

- Về thương mại: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ 

tháng 10 năm 2022 ước đạt 2.212,3 tỷ đồng, giảm 5,68% so với tháng trước và 

tăng 0,71% so với cùng kỳ năm trước(5). Tính chung 10 tháng, tổng mức lưu 
chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên thị trường ước đạt 26.152,9 tỷ 

đồng, bằng 91,8% kế hoạch và tăng 22,06% so với cùng kỳ(6). 

- Về xuất nhập khẩu: Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh 10 tháng năm 2022 duy trì đà tăng trưởng, cụ thể: xuất 

khẩu ước đạt 263 triệu USD, bằng 97,4% kế hoạch và tăng 31% so với cùng kỳ; 

kim ngạch nhập khẩu ước đạt 5,75 triệu USD, bằng 87,1% kế hoạch và tăng 
25,3% so với cùng kỳ. 

- Về du lịch: Ước 10 tháng đầu năm, có khoảng 982.000 lượt khách du lịch 

đến tỉnh, đạt 109,1% kế hoạch và tăng gấp 4,8 lần so với cùng kỳ; tổng doanh 

thu ước đạt 264 tỷ đồng, đạt 105,6% kế hoạch và tăng 31,3% so với cùng kỳ. 

3. Hạn chế, khó khăn và đề xuất, kiến nghị:  
- Trên cơ sở yêu cầu, hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum đã có các văn bản đề xuất bổ sung kế hoạch vốn năm 2022 và cam kết 

                                           
(5) Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 1.908,31 tỷ đồng, chiếm 86,26% trong tổng số, giảm 6,44% so với tháng trước và 
tăng 0,44% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch đạt 186,61 tỷ đồng, chiếm 8,44% trong 
tổng số, tăng 0,95% so với tháng trước và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ khác đạt 117,38 tỷ đồng, 
chiếm 5,31% trong tổng số, giảm 3,12% so với tháng trước và tăng 1,12% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tổng mức 
bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước tính tháng 10 năm 2022 giảm so với tháng trước là do tình hình bão lũ vừa 
qua cũng ảnh hưởng một phần đến việc giao hàng, vận chuyển hàng hoá của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể trên 
địa bàn tỉnh ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và du lịch. 
(6) Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 22.634,95 tỷ đồng, chiếm 86,55% trong tổng số, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 
trước; Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch đạt 2.118,31 tỷ đồng, chiếm 8,1% trong tổng số và tăng 26,68% so với 
cùng kỳ năm trước; Doanh thu dịch vụ khác đạt 1.399,64 tỷ đồng, chiếm 5,35% trong tổng số, tăng 1,27% so với cùng kỳ 
năm trước. 
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giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trong năm(7) để đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tuy 

nhiên, vừa qua Thủ tướng Chính phủ mới giao bổ sung kế hoạch vốn năm 2022 
cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ 

nguồn vốn của Chương trình tại Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 12 tháng 
10 năm 2022 (Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã giao chi tiết tại Quyết định số 

656/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2022). Do đó, kính đề nghị Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quan tâm, có đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

có cơ chế cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 
để phù hợp với tình hình thực tế triển khai và quy định tại điểm đ, khoản 3, Điều 

64 của Luật ngân sách nhà nước năm 2015. 
- Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, sớm giao kế hoạch vốn 

ngân sách trung ương cho dự án thuộc lĩnh vực y tế đã được phê duyệt chủ 

trương đầu tư thuộc danh mục dự án tại Công văn số 681/TTg-KTTH ngày 01 

tháng 8 năm 2022 để địa phương có cơ sở triển khai các bước tiếp theo đảm bảo 

đúng tiến độ quy định là phải giải ngân trong 02 năm 2022, 2023. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, tổng 

hợp./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH.PHD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Lê Ngọc Tuấn 
 

                                           
(7) Tại các Công văn số 429/UBND-KTTH ngày 16 tháng 02 năm 2022 và số 571/UBND-KTTH ngày 02 tháng 3 năm 2022. 


